
Thứ Tên thực phẩm ĐVT
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ăn 

Số tiền ăn 

HS/ngày
Chế biến

Ghi 

chú

Mì kokomi 90G Gói 219 5,500 1,204,500 Sáng:

Thịt lợn (Mông, vai, ba 

chỉ) Kg 40 158,000 6,320,000
Canh mì tôm

Hành tây Kg 14 26,000 364,000 Trưa:

Su su Kg 25 20,000 500,000 Thịt xào su su.

Rau, củ, quả Kg 20 21,000 420,000 Canh rau, củ, quả

Cà chua Kg 3 45,000 135,000 Tối:

Hành lá Kg 1 50,000 50,000

Nước rửa bát Sunlight 

400g Chai 4 19,000 76,000

Gạo Kg 120 Canh rau, củ, quả

Xôi nếp đỗ Gói 219 9,000 1,971,000 Sáng:

Thịt lợn (Mông, vai, ba 

chỉ) Kg 52 158,000 8,216,000
Xôi nếp đỗ

Hành tây Kg 12 26,000 312,000 Trưa:

Đậu Phụ Kg 21 28,000 588,000

Thịt đậu sốt cà 

chua.

Rau, củ, quả Kg 20 21,000 420,000 Canh rau, củ, quả

Cà chua Kg 3 45,000 135,000 Tối:

Hành lá Kg 1 50,000 50,000

Nước rửa bát Sunlight 

400g Chai 4 19,000 76,000

Gạo Kg 120 Canh rau, củ, quả

Xôi nếp đỗ Hộp 219 9,000 1,971,000 Sáng:

Thịt lợn (Mông, vai, ba 

chỉ) Kg 56 158,000 8,848,000
Xôi nếp đỗ

Su su Kg 13 20,000 260,000 Trưa:

Rau, củ, quả Kg 20 21,000 420,000 Thịt kho tàu

Gói thịt kho tàu Gói 10 10,500 105,000 Canh rau, củ, quả

Hành lá Kg 1 50,000 50,000 Tối:

Đường trắng Kg 1 38,000 38,000 Thịt lợn xào su su

Nước rửa bát Sunlight 

400g Chai 4 19,000 76,000
Canh rau, củ, quả

Gạo Kg 120

Thứ 7 Xôi nếp đỗ Hộp 219 9,000 1,971,000 1,971,000
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Sáng: 

Xôi nếp đỗ

Gạo 

được 

cấp

Gói 20 75,000 1,500,000 1,500,000

Gói 20 12,000 240,000 240,000

UBND XÃ SÍN THẦU

TRƯỜNG PTDTBT THCS LENG SU SÌN

BẢNG THỰC ĐƠN TUẦN 25 CỦA HỌC SINH BÁN TRÚ (219 học sinh)

Thực hiện từ: 23/02 đến 28/02/2026

Thứ 2 9,069,500
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được 
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Thịt lợn xào hành 

tây.

Nguyễn Bùi Hải Đăng Lê Bảo Khương

Thứ 4,6 11,768,000
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Tổng số tiền ăn tuần 25 59,852,500

Người Lập Hiệu Trưởng

Mì chính Vedan

Muối sạch Hạnh Huệ
Dùng cho 1 tháng

Thứ 3,5 11,768,000
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Thịt lợn xào hành 

tây.


